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         TOÀ ÁN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        TỈNH THÁI NGUYÊN                                 Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 
            

Bản án số: 86/2021/HS- PT 

Ngày: 20 - 8 - 2021  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN  

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Đặng Minh Tuân 

Các thẩm phán: 1. Ông Trần K Hồng 

                          2. Ông Vương Hồng Giang 

-  Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thúy Quỳnh, Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Thái Nguyên.                                                                                           

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tham gia phiên toà: - 

Bà Đinh Thị Thu Huyền - Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 8 năm 2021 tại Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên xét xử 

phúc thẩm vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 59/2021/TLPT-HS ngày 22/6/2021 

do có kháng cáo của bị cáo, bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đối với 

bản án hình sự sơ thẩm số 39/2021/HS-ST ngày 20/5/2021 của Tòa án nhân dân 

huyện Đaị Từ, tỉnh Thái Nguyên.  

* Bị cáo có kháng cáo và bị kháng cáo:   

Nguyễn Quang K, Sinh ngày 15/7/1986; Nơi ĐKHKTT: Tổ dân phố Đ, thị 

trấn HS, huyện ĐT, tỉnh Thái Nguyên; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân 

tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ H vấn: 12/12; Chức vụ 

trước khi phạm tội (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không; Con ông: Nguyễn Công 

L, sinh năm 1958; Con bà: Trần Thị Đ, sinh năm 1960. Vợ: Hà Thị H,  sinh năm 

1987 (Đã ly hôn); Có 02 con, con lớn sinh năm 2007, con nhỏ sinh năm 2015; Gia 

đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ 02; Tiền án, tiền sự: Không;  

Nhân thân: Tại Quyết định xử phạt hành chính số 56/QĐ-XPVPHC ngày 

09/02/2007, xử phạt Nguyễn Quang K 3.500.000 đồng về hành vi buôn bán, tàng 

trữ pháo; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 21/9/2020 đến nay. Hiện đang bị tạm giam 

tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên. Có mặt tại phiên tòa. 

* Bị hại: Anh Nguyễn Văn H, sinh năm 1982 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Xóm T, xã BT, huyện ĐT, tỉnh Thái Nguyên. 

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1957 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Xóm TT, xã BT, huyện ĐT, tỉnh Thái Nguyên. 
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2. Chị Nguyễn Thị N, sinh năm 1978 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Xóm TT, xã BT, huyện ĐT, tỉnh Thái Nguyên. 

3. Bà Trần Thị Đ, sinh năm 1960. (có mặt) 

Trú quán: Tổ dân phố Đ, thị trấn HS, huyện ĐT, tỉnh Thái Nguyên. 

* Người làm chứng:  

1. Anh Lương Văn X, sinh năm 1989 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Xóm LB, xã LB, huyện ĐT, tỉnh Thái Nguyên. 

2. Chị Hoàng Thị Thu H1, sinh năm 1995 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Thôn XC, xã ST, huyện NR, tỉnh Bắc Kạn. 

3. Chị Nguyễn Thị Kiều O, sinh năm 1981 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Tổ 21, phường QT, thành phố TN, tỉnh Thái Nguyên. 

4. Anh Hà Công Đ, sinh năm 1987 (vắng mặt) 

Địa chỉ: TDP LG, thị trấn HS, huyện ĐT, tỉnh Thái Nguyên. 

5. Anh Lê Đắc Th, sinh năm 1983 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Xóm ĐQ, xã TH, huyện ĐT, tỉnh Thái Nguyên. 

6. Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1986 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Xóm TN, xã TH, huyện ĐT, tỉnh Thái Nguyên. 

7. Anh Ngô Tuấn H2, sinh năm 1974 (có mặt) 

Địa chỉ: TDP C, thị trấn HS, huyện ĐT, tỉnh Thái Nguyên. 

8. Ông Nguyễn Công L, sinh năm 1958 (có mặt) 

Địa chỉ: TDP Đ, thị trấn HS, huyện ĐT, tỉnh Thái Nguyên. 

9. Ông Ngô Công S, sinh năm 1950 (vắng mặt) 

Địa chỉ: TDP C, thị trấn HS, huyện ĐT, tỉnh Thái Nguyên. 

10. Anh Hoàng Minh L1, sinh năm 1980 (có mặt) 

Địa chỉ: TDP TS, thị trấn HS, huyện ĐT, tỉnh Thái Nguyên. 

11. Anh Nguyễn Công T, sinh năm 1988 (vắng mặt) 

Địa chỉ: TDP LS, thị trấn HS, huyện ĐT, tỉnh Thái Nguyên. 

12. Chị Nguyễn Thị Y, sinh năm 1975 (có mặt) 

Địa chỉ: TDP C, thị trấn HS, huyện ĐT, tỉnh Thái Nguyên. 

13. Anh Nguyễn Tuấn V, sinh năm 1988 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Xóm CĐ, xã HN, huyện ĐT, tỉnh Thái Nguyên. 

14. Anh Ngô Tuấn H3, sinh năm 1987 (có mặt) 

Địa chỉ: TDP C, thị trấn HS, huyện ĐT, tỉnh Thái Nguyên. 

15. Anh Lê Mạnh C, sinh năm 1992 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Tổ 7, phường PCK, thành phố BK, tỉnh Bắc Kạn. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 03/01/2020, Lương Văn X, sinh năm 1989, trú 

tại xóm LB, xã LB, huyện ĐT, tỉnh Thái Nguyên điều khiển xe ô tô chở Nguyễn 

Văn H, sinh năm 1982, trú tại xóm T, xã BT, huyện ĐT, tỉnh Thái Nguyên đi từ xã 

BT, huyện ĐT đến thị trấn HS, huyện ĐT để hát karaoke. Khi đến khu vực tam giác 

thuộc TDP C, thị trấn HS, huyện ĐT, tỉnh Thái Nguyên, X đỗ xe ở lề đường bên 

phải đường DT261 hướng Đại Từ - Thái Nguyên để đợi các bạn đi phía sau gồm Hà 

Công Đ, sinh năm 1987, trú tại: tổ dân phố LG, thị trấn HS, huyện ĐT, tỉnh Thái 

Nguyên; Lê Đắc Th, sinh năm 1983, trú tại: xóm ĐQ, xã TH, huyện ĐT, tỉnh Thái 

Nguyên; Hoàng Thị Thu H1, sinh năm 1995, trú tại thôn XC, xã LS, huyện NR, tỉnh 

Bắc Kạn; Nguyễn Thị Kiều O, sinh năm 1981, trú tại: tổ 21, phường QT, thành phố 

TN, tỉnh Thái Nguyên; Lê Mạnh C, sinh năm 1992, trú tại: tổ 7, phường PCK, thành 

phố BK, tỉnh Bắc Kạn. Lúc này, Ngô Tuấn H2, sinh năm 1974, trú tại: TDP C, thị 

trấn HS, huyện ĐT, tỉnh Thái Nguyên điều khiển xe ô tô tải BKS 20C - 08628 về 

đến nhà tại địa chỉ trên. Do xe ô tô của Xuân đỗ trước cửa nhà nên H2 không điều 

khiển xe vào nhà được, H2 hạ cửa kính xe bên lái và nói: “Đánh xe ra để anh vào 

nhà” thì lúc này giữa H2 và H, Xuân xảy ra mâu thuẫn cãi chửi nhau. Mọi người 

xuống xe, H dùng tay đấm H2 01 cái, H2 đấm lại H dẫn đến hai bên xô xát đánh 

nhau. Lúc này, Ngô Tuấn H3, sinh năm 1987, (là em trai của H2) đang ở nhà thấy 

H2 đánh nhau thì H3 cầm 01 chiếc gậy bằng kim loại (inox) dùng kéo cửa cuốn dài 

khoảng 1,3m ra cùng H2 đánh nhau với H. Các bạn của H thấy đánh nhau vào căn 

ngăn nhưng không được. Thanh thấy H bị đánh nên lao vào đánh H2 và H3 cùng 

với H. H2 chạy vào cửa nhà lấy 01 chổi nhựa cán bằng kim loại (inox) dài khoảng 

1,2m ra đánh nhau với H và Thanh. Trong lúc đánh nhau, H và H3 xô đẩy nhau về 

phía quán bia Tuyến Nguyệt, Cường đi đến thấy H đang đánh nhau nên Cường nhặt 

hai nửa viên gạch bằng xi măng lên để đánh nhau với H3. Cường dùng tay pH2 ném 

nửa viên gạch trúng vào vai H3, rồi Cường chuyển viên thứ hai từ tay trái sang tay 

phải rồi dùng tay phải đập 01 nhát vào vùng mang tai bên phải của H3. Viên gạch bị 

rơi ra, Cường bỏ chạy khỏi hiện trường. H3 bị thương tích chảy máu đầu nên chạy 

vào trong nhà. Còn H được bạn bè can ngăn và kéo lên xe ô tô taxi để rời khỏi hiện 

trường nhưng H không chịu lên xe nên cả nhóm đứng lại tại trước cửa hiệu thuốc 

“PM” (cách vị trí nhà Ngô Tuấn H2 khoảng 30 mét về hướng trung tâm thị trấn HS, 

huyện ĐT) để khuyên can H. Còn H3, sau khi vào nhà thì H3 gọi điện cho Nguyễn 

Quang K (là em họ của H3) nói đang bị quây đánh và nhờ K xuống xem là ai thì 

trình báo Công an giúp H3. Nghe điện xong, K điều khiển xe ô tô loại 29 chỗ ngồi, 

BKS 20B – 01354 chở ông Nguyễn Công L, sinh năm 1958, trú tại: tổ dân phố Đ, 

thị trấn HS, huyện ĐT, tỉnh Thái Nguyên (là bố của K) đi xuống khu vực tam giác 

thị trấn HS, huyện ĐT, tỉnh Thái Nguyên. Đến nơi, K đỗ xe ô tô ở lề đường bên 

phải tỉnh lộ 261 (hướng PY đi thành phố TN), đối diện với cửa hàng bán đồ thể thao 

“CN”. K và ông L xuống xe, ông L cầm theo một đoạn gỗ có cạnh vuông khoảng 

(4x4)cm, dài khoảng 40cm, cài vào đai quần phía sau lưng rồi đi vào trong nhà anh 

H3 để xem H3 bị đánh như thế nào, sau đó ông L đi ra và đi về phía cửa hiệu thuốc 

“PM” nơi anh H và bạn bè đang tập trung ở đó để xem ai đánh anh H3. Còn K thấy 
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anh H đang đứng phía cuối xe ô tô taxi nên quay lại vào trong xe ô tô lấy một vật 

(theo những người làm chứng có mặt tại hiện trường gồm anh Đ, chị O, chị H1 và 

anh H xác định là hung khí màu đen, dạng gậy) dài khoảng 60 cm, đường kính 

khoảng 03 - 04cm chạy đến chỗ H. Khi chạy đến vị trí ngang tầm người phía bên 

phải anh H thì tay phải của K cầm hung khí trên vụt một nhát ngang tầm mặt theo 

chiều thuận (chiều từ phải qua trái) trúng vào vùng đầu mặt của anh H. Bất ngờ bị 

đánh làm anh H ngã gục xuống đường bất tỉnh. Sau khi đánh anh H, K đã cầm theo 

hung khí chạy về xe ô tô của mình rồi điều khiển xe đi khỏi hiện trường. Anh 

Nguyễn Văn H bị thương, được bạn bè đưa đi viện cấp cứu và nằm điều trị tại Bệnh 

viện Hữu Nghị Việt Đức – thành phố Hà Nội. Anh H3 bị thương được gia đình đưa 

đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ.  

Sau khi sự việc xảy ra, Công an thị trấn Hùng Sơn đã lập biên bản sự việc 

ban đầu rồi chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Từ để 

điều tra giải quyết theo thẩm quyền. Tiếp nhận nguồn tin, Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an huyện Đại Từ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật 

chứng, lấy lời khai của bị hại, người làm chứng, những người liên quan, thu thập hồ 

sơ bệnh án điều trị và trưng cầu giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của những bị hại, 

cụ thể : 

- Ngô Tuấn H3 bị thương vai, tai phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện 

Đại Từ từ ngày 03/01/2020 đến ngày 06/01/2020 và từ ngày 10/01/2020 đến ngày 

15/01/2020. Ngày 11/02/2020 Cơ quan điều tra ra quyết định trưng cầu giám định 

tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh Ngô Tuấn H3 nhưng anh H3 có đơn từ chối giám 

định sức khỏe. Ngày 12/02/2020 Cơ quan điều tra ra quyết định dẫn giải người bị 

hại đi giám định nhưng anh H3 không đi giám định và cam kết không có yêu cầu, 

đề nghị gì đối với thương tích của mình và vụ việc nêu trên. Đến ngày 17/9/2020, 

anh Ngô Tuấn H3 có đơn đề nghị đi giám định tổn thương trên cơ thể. Ngày 

25/9/2020, Cơ quan điều tra đã đưa anh H3 đến Trung tâm pháp y tỉnh Thái 

Nguyên để giám định. Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 518 

ngày 28/9/2020 của Trung tâm Pháp y tỉnh Thái Nguyên kết luận: Tỷ lệ tổn thương 

trên cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 0% (Không phần trăm).  

- Nguyễn Văn H bị thương tại vùng trán và đầu phải điều trị tại Bệnh viện 

Việt Đức từ ngày 04/01/2020 đến ngày 15/01/2020; điều trị tại bệnh viện Trung 

ương Thái Nguyên từ ngày 15/01/2020 đến ngày 20/01/2020 và từ ngày 18/02/2020 

đến ngày 27/02/2020; điều trị tại Bệnh viện Đại H Y Thái Nguyên từ ngày 

16/3/2020 đến ngày 25/3/2020.  

+ Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 11 ngày 09/01/2020 

của Trung tâm Pháp y tỉnh Thái Nguyên kết luận: Tỷ lệ tổn thương trên cơ thể do 

thương tích gây nên hiện tại của Nguyễn Văn H là 06% (Sáu phần trăm). Cơ chế 

hình thành thương tích trên cơ thể của Nguyễn Văn H là do tác động của vật tày. Do 

H đang điều trị nên chưa có căn cứ để xác định tỷ lệ % của “đụng dập nhu mô não”. 

Cơ quan điều tra có thể trưng cầu giám định bổ sung.  

+ Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 87/TgT ngày 

20/02/2020, kết luận: tổn thương “đụng dập nhu mô não”, tỷ lệ: 21%, tỷ lệ tổn 
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thương cơ thể tại bản kết luận giám định số 11/TgT ngày 09/01/2020, tỷ lệ 6%. 

Cộng 21% + 6% = 25,74% (làm tròn 26%).  

+ Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 222 ngày 15/5/2020 

của Trung tâm pháp y Sở y tế Thái Nguyên, kết luận: Tỷ lệ tổn thương trên cơ thể 

của anh Nguyễn Văn H sau quá trình điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Thái Nguyên 

là 26%, gãy cung tiếp gò má trái không di lệch là 8%. Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 

do thương tích gây nên hiện tại là 32%. 

Để làm rõ cơ chế hình thành các thương tích trên cơ thể của anh Nguyễn Văn 

H, ngày 23/6/2020, Cơ quan điều tra có công văn số 464 đề nghị Trung tâm pháp y 

tỉnh Thái Nguyên giải thích cơ chế hình thành vết thương trên cơ thể của bị hại 

Nguyễn Văn H. Tại công văn số 533 ngày 24/6/2020 của Trung tâm pháp y tỉnh 

Thái Nguyên trả lời phúc đáp như sau: Với lực tác động của vật tày trong một lần 

tác động vào vùng trán thái dương trái có thể gây ra được đồng thời một lúc 02 

thương tích trên cơ thể của Nguyễn Văn H, cụ thể là: Đụng dập nhu mô não và gãy 

cung tiếp gò má trái không di lệch. 

Tại Cơ quan điều tra, người bị hại và những người làm chứng đều khai báo 

như nội dung nêu trên. Lời khai của những người bị hại và những người làm chứng 

phù hợp nhau và phù hợp với các tài liệu thu thập được có trong hồ sơ vụ án như: 

biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường, biên bản thực nghiệm hiện 

trường, vật chứng thu giữ, biên bản nhận dạng, kết luận giám định.  

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Quang K không thừa nhận hành vi dùng gậy 

gây thương tích cho anh H. K chỉ thừa nhận khi thấy H và H3 xô xát với nhau, K 

vào can ngăn, không gây thương tích cho H, K thấy tại hiện trường có 01 đoạn gậy 

nên nhặt vứt đi. Tuy nhiên với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ 

sở chứng minh Nguyễn Quang K dùng hung khí (theo những lời khai của những 

người làm chứng là đoạn gậy màu đen, dài khoảng 60 cm) vụt vào vùng đầu gây 

thương tích cho Nguyễn Văn H. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 39/2021/HS-ST ngày 20/5/2021 của Tòa án 

nhân dân huyện Đaị Từ, tỉnh Thái Nguyên đã tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Quang K 

phạm tội “Cố ý gây thương tích”. Căn cứ vào điểm c khoản 3 Điều 134; khoản 2 

Điều 51 Bô ̣luâṭ hình sư ̣xử phạt bị cáo Nguyễn Quang K 6 (sáu) năm tù, thời hạn tù 

tính từ ngày bị bắt tạm giam 21/9/2020. Về dân sự: Buộc bị cáo Nguyễn Quang K 

bồi thường cho anh Nguyễn Văn H số tiền 120.810.133đ (Một trăm hai mươi triệu, 

tám trăm mười nghìn, một trăm ba mươi ba đồng). Bà Trần Thị Đ (mẹ bị cáo K) đã 

nộp số tiền 120.000.000đ để bồi thường, khắc phục hậu quả cho K tại cơ quan 

THADS huyện Đại Từ theo biên lai thu số 0001494 ngày 31/3/2021. Được trừ đi số 

tiền đã nộp 120.810.133đ - 120.000.000đ = 810.133đ. Bị cáo K còn pH2 bồi 

thường số tiền là 810.133đ cho anh Nguyễn Văn H. 

Ngoài ra bản án còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng 

cáo theo quy định của pháp luật.  

Án sơ thẩm xử xong, ngày 26/5/2021 bị cáo Nguyêñ Quang Khánh  kháng 

cáo xin được giảm nhẹ hình phạt, sau đó kháng cáo với nôị dung kêu oan. 
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Ngày 21/5/2021 bị hại anh Nguyêñ Văn Hoc̣  kháng cáo đề nghị tăng hình 

phạt và tăng bồi thường . Ngày 11 tháng 8 năm 2021 anh H có đơn xin rút toàn bộ 

nội dung kháng cáo. Tòa án đã ra thông báo về việc rút kháng cáo của bị hại theo 

quy định của pháp luật. 

Ngày 29/5/2021 người có quyền lơị nghiã vu ̣li ên quan bà Trần Thị Điệp 

kháng cáo toàn bộ nội dung vụ án.  

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Khánh kháng cáo với nội  dung xin giảm nhẹ 

hình phạt; người có quyền lơị nghiã vu ̣liên quan  là bà Trần Thị Đ xin rút toàn bộ 

nội dung kháng cáo, về số tiền đã bồi thường thay cho bị cáo bà không yêu cầu K 

hoàn trả. 

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm về giải quyết vụ án: 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo K không thừa nhận hành vi 

phạm tội của mình. Tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi 

phạm tội của mình. Bị cáo thừa nhận mình dùng đoạn gậy dài khoảng 60cm đánh 

vào vùng đầu bên trái của anh H, gây tổn hại sức khỏe cho anh H là 32%.  Tại cấp 

phúc thẩm gia đình bị cáo đã đến gặp và thỏa thuận bồi thường xong toàn bộ thiệt 

hại cho bị hại, người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, nên bị cáo được 

hưởng thêm các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm b, s 

khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt 

của bị cáo thấy: Tại cấp phúc thẩm bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm 

tội của mình, đã ăn năn hối cải, được hưởng thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự, có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử 

căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình 

sự sửa bản án sơ thẩm như sau: Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, s khoản 

1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 38 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo mức 

án 03 năm tù, sửa môṭ phần bản án sơ thẩm về án phí dân sư ̣sơ thẩm.  

Trong lời nói sau cùng bị cáo xin Hôị đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo.   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo và người có quyền lợi nghĩa 

vụ liên quan được làm trong thời hạn luật định là hợp lệ, đươc̣ xem xét theo thủ tuc̣ 

phúc thẩm.  

[2] Về nội dung vụ án: Tại phiên tòa  phúc thẩm  ngày hôm nay , bị cáo 

Nguyễn Quang K đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xét lời khai của 

bị cáo, của bị hại và những người làm chứng  từ giai đoaṇ điều tra, truy tố và xét xử 

đều thống nhất, phù hợp với nhau, phù hợp với diêñ biến sư ̣viêc̣ và  các tài liệu thu 

thâp̣ đươc̣ có trong hồ sơ vu ̣án : biên bản khám nghiêṃ hiêṇ trường , sơ đồ hiêṇ 

trường, biên bản thưc̣ nghiêṃ hiêṇ trường , vâṭ chứng thu giữ , kết luâṇ giám điṇh 

thương tích của bi ̣ haị . Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định: Vào khoảng 21 giờ 

30 phút ngày 03/01/2020, tại khu vực tam giác tổ dân phố C, thị trấn HS, huyện 

ĐT, tỉnh Thái Nguyên, xuất phát từ một mâu thuẫn nhỏ trong xã hội giữa nhóm của 
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Nguyễn Văn H với Ngô Tuấn H3, Ngô Tuấn H2 trong việc đỗ xe ô tô không đúng 

nên các bên đã dẫn đến việc xô xát đánh chửi nhau, sau khi sự việc đánh nhau giữa 

nhóm của H và H3 được mọi người can ngăn đã chấm dứt, lúc này Nguyễn Quang 

K được Ngô Tuấn H3 gọi đến đã có hành vi dùng hung khí (dạng gậy màu đen, dài 

khoảng 60 cm, đường kính khoảng 03 - 04cm vụt 01 nhát vào vùng đầu mặt bên 

trái của Nguyễn Văn H làm H bị thương tích. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương 

tích gây nên là 32%.  

Với hành vi nêu trên, bản án sơ thẩm đã xử phạt bị cáo Nguyêñ Quang 

Khánh về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự là 

hoàn toàn có căn cứ, đúng người , đúng quy điṇh của pháp lu ật, không oan, Hội 

đồng xét xử xét thấy không có căn cứ chấp nhận kháng cáo kêu oan của bị cáo. 

 [4] Xét kháng cáo của bị cáo: Quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, bị 

cáo K không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tại phiên tòa hôm nay bị cáo 

đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo thừa nhận mình dùng 

đoạn gậy dài khoảng 60cm đánh vào vùng đầu bên trái của anh H, gây tổn hại sức 

khỏe cho anh H là 32%, sau khi xảy ra vụ án, bị cáo đã cùng gia đình nhiều lần đến 

nhà bị hại để xin lỗi và thỏa thuận việc bồi thường nhưng do bị hại yêu cầu bồi 

thường cao quá nên chưa bồi thường được, bị cáo có nhờ mẹ nộp tiền tại cơ quan 

thi hành án dân sự để bồi thường cho bị hại. Tại cấp phúc thẩm gia đình bị cáo đã 

đến gặp và thỏa thuận bồi thường xong toàn bộ thiệt hại cho bị hại, người bị hại xin 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, nên bị cáo được hưởng thêm các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự. Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự, có căn cứ áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự quyết định hình phạt 

dưới mức thấp nhất của khung hình phạt bị cáo bị truy tố, xét xử cũng đủ tác dụng 

cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt như đề nghị của Viện kiểm sát tại 

phiên tòa. 

[5]. Về bồi thường dân sự và án phí dân sự sơ thẩm: Bản án sơ thẩm tuyên 

buộc bị cáo phải bồi thường cho anh Học tổng số tiền là 120.810.133đ, đươc̣ trừ đi 

số tiền 120.000.000đ mẹ bị cáo bà Trầ n Thi ̣ Đ đa ̃nôp̣ tại cơ quan Thi hành án dân 

sư ̣huyêṇ Đaị Từ để khắc phuc̣ hâụ quả cho bi ̣ cáo , bị cáo còn phải bồi thường số 

tiền 810.133đ. Cấp sơ thẩm buôc̣ bi ̣ cáo phải chiụ án phí dân sư ̣đối với toàn bộ số 

tiền 120.810.133đ là không đúng. Bị cáo chỉ phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối 

với số tiền 810.133 đồng, vì vậy cần sửa bản án sơ thẩm về án phí dân sự sơ thẩm. 

Quá trình giải quyết vụ án tại cấp phúc thẩm, gia đình bị cáo đã thỏa thuận 

bồi thường cho anh H tổng số tiền là 220.000.000 đồng; trừ đi số tiền đã nộp tại Cơ 

quan thi hành án dân sự là 120.000.000 đồng. Ngày 11/8/2021 gia đình bị cáo đã 

bồi thường tiếp cho bị hại số tiền 100.000.000 đồng, bị hại không yêu cầu khoản 

tiền nào khác. Xét thấy việc thỏa thuận bồi thường nêu trên là tự nguyện và không 

trái pháp luật; đạo đức xã hội nên Hội đồng xét xử chấp nhận sự thỏa thuận nêu 

trên.  

Do kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án phí 

hình sự phúc thẩm. 
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[6]. Trong vụ án này, trước khi K có hành vi gây thương tích cho anh 

Nguyễn Văn H, Tại khu vực trước cửa nhà anh Ngô Tuấn H3 còn có những người 

sau đây đã có hành vi đánh nhau gây mất trật tự công cộng gồm có: 

- Nguyễn Văn H đã có hành vi dùng chân tay không đánh nhau với anh Ngô 

Tuấn H2 và anh Ngô Tuấn H3; 

- Ngô Tuấn H2 và anh Ngô Tuấn H3 đã có hành vi dùng chân tay không 

đánh nhau với Nguyễn Văn H, ngoài ra anh H2 còn có hành vi dùng chổi có cán 

bằng kim loại và anh H3 dùng thanh kéo của cuốn bằng kim loại đánh nhau với anh 

Lê Đắc Th, sinh năm 1983, trú tại xóm ĐQ, xã TH, huyện ĐT nhưng không gây 

thương tích; 

- Lê Mạnh C, sinh năm 1992, trú tại tổ 7, phường PCK, thành phố BK, tỉnh 

Bắc Kạn đã có hành vi dùng hai nửa viên gạch, một nửa viên ném vào bả vai bên 

phải còn một nửa viên cầm đập trực tiếp vào vùng mang tai bên phải của anh Ngô 

Tuấn H3. Kết quả giám định tỷ lệ tổn thương trên cơ thể của anh H3 tại Trung tâm 

Pháp y tỉnh Thái Nguyên kết luận là 0%; 

- Lê Đắc Th, sinh năm 1983, trú tại xóm ĐQ, xã TH, huyện ĐT có hành vi 

dùng chân tay không, dùng cán chổi bằng kim loại và thanh kéo cửa cuốn bằng kim 

loại giằng được từ anh Ngô Tuấn H2 và anh Ngô Tuấn H3 để đánh nhau với H2 và 

H3. 

Ngày 01/01/2021 Công an huyêṇ Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn H, Ngô Tuấn H2, Ngô Tuấn H3, 

Lê Đắc Th, Lê Mạnh C về hành vi “Đánh nhau”, theo quy định tại điểm a khoản 2 

Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

[7]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng 

nghị, Hội đồng xét xử không xem xét.  

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng 

hình sự: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyêñ Quang K, sửa bản án hình sự sơ 

thẩm số 39/2021/HS-ST ngày 20/5/2021 của Tòa án nhân dân huyện Đaị Từ, tỉnh 

Thái Nguyên.  

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Quang K phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

1. Áp duṇg điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, s khoản 1; khoản 2 Điều 51; 

khoản 1 Điều 54; Điều 38 Bô ̣luâṭ hình sư ̣ , xử phạt: Bị cáo Nguyễn Quang K 03 

(ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt tạm giam 21/9/2020.  

Áp dụng Điều 347 Bô ̣luâṭ tố tu ̣ ng hình sư ̣ Quyết định tạm giam bị cáo 

Nguyễn Quang K 45 ngày kể từ ngày tuyên án để đảm bảo việc thi hành án.  

2. Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận việc thỏa thuận bồi thường giữa gia đình 

bị cáo và bị hại cụ thể như sau: Bị cáo Nguyễn Quang K phải bồi thường cho anh 

Nguyễn Văn H tổng số tiền 220.000.000đ (Hai trăm hai mươi triệu đồng). Được trừ 

số tiền 120.000.000đ (Một trăm hai mươi triệu đồng) do bà Trần Thị Điệp đã nộp  
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tại cơ quan THADS huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên theo biên lai thu số 0001494 

ngày 31/3/2021. Ngày 11/8/2021 gia đình bị cáo đã bồi thường cho bị hại số tiền 

100.000.000đ (Một trăm triệu đồng), việc bồi thường đã giải quyết xong.  

3. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án 

phí, lệ phí Tòa án: Bị cáo Nguyễn Quang Khánh  không phải chịu án phí hình sự 

phúc thẩm và phải chịu 300.000đ (ba trăm nghìn đồng) án phí dân sư ̣sơ thẩm. 

4. Các quyết định của bản án sơ thẩm không có kháng cáo kháng nghị đã có 

hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- VKSND T. Thái Nguyên; 

- Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên; 

- VKSND H. Đaị Từ; 

- TAND H. Đaị Từ; 

- Chi cục THADS H. Đaị Từ;  

- Bị cáo;  

- Lưu hồ sơ. 
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